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1. CÁC THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên trường 
Tiếng Việt 	: 	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM
Tiếng Anh 	: 	HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF FINE ARTS
1.2. Tên viết tắt của trường	
Tiếng Việt 	:   	MTHCM
Tiếng Anh 	:	HCMUFA
1.3. Tên trước đây (nếu có): Trường Cao đẳng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 
1.4. Cơ quan/ Bộ chủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
1.5. Địa chỉ trường: Số 5 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh, 
Tp. Hồ Chí Minh 
1.6. Thông tin liên hệ: Điện thoại (84.8) 8030237 Số fax: (84.8) 8412695
E – mail: office@hcmufa.edu.vn  Website: www.hcmufa.edu.vn 
1.7. Năm thành lập trường ( theo quyết định thành lập ) 	:1976
1.8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I 				: 9 – 1975
1.9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp khóa I 			: 1977
(Khoá I gồm các sinh viên miền Nam đang học tại trường Mỹ thuật Hà Nội chuyển vào và số sinh viên tại chỗ được xét chọn vào học tiếp tục)
1.10. Loại hình trường đào tạo
Công lập: 		Bán công:    	Dân lập:   		Tư thục: 
2. Giới thiệu khái quát về trường
Tiền thân của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là Trường Vẽ Gia Định thành lập năm 1913, sau đó được đổi tên thành Trường Trang trí Mỹ thuật Gia Định (1917). Đến năm 1954, chính quyền đương thời thành lập thêm Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn, cơ sở bên cạnh Trường Trang trí Mỹ thuật Gia Định.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá ban hành Quyết định số 707/BVH/QĐ ngày 12/11/1976 sáp nhập hai trường trên thành Trường Cao đẳng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Quyết định số 175/CT ngày 29/9/1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đổi tên thành Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay.
Trong quá trình phát triển, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí hàng đầu của một cơ sở đào tạo mỹ thuật tạo hình; đồng thời vẫn thể hiện rõ ưu thế trong một số ngành thuộc nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng. Đến nay, trường là cơ sở duy nhất ở phía Nam đào tạo bậc sau đại học với hai chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình, Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật.
3. Chức năng, nhiệm vụ
Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực mỹ thuật ở bậc trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và sáng tác những tác phẩm mỹ thuật phù hợp với ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.
4. Sứ mạng
Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có sứ mạng đào tạo những nhà chuyên môn về mỹ thuật như: hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế, nhà sư phạm mỹ thuật, nhà lý luận và phê bình mỹ thuật có tri thức, có phẩm chất đạo đức, có khả năng sáng tác, thiết kế, nghiên cứu và giảng dạy, đáp ứng mọi hoạt động mỹ thuật do xã hội yêu cầu.
5. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
5.1. Chương trình giáo dục, các hình thức đào tạo

· Trường đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai học tập 2 chương trình giáo dục ngành: Hội hoạ, Thiết kế đồ hoạ bậc cao đẳng; 6 chương trình giáo dục bậc đại học gồm các ngành: Hội hoạ (3 chuyên khoa: sơn dầu, sơn mài, lụa), Đồ hoạ (2 chuyên khoa: Đồ hoạ tạo hình, Minh hoạ sách- Truyện tranh), Điêu khắc, Thiết kế đồ hoạ, Sư phạm mỹ thuật, Lý luận- Lịch sử và Phê bình mỹ thuật.
· Bên cạnh việc đào tạo trình độ đại học hệ chính quy là chủ yếu, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đa dạng hoá các trình độ đào tạo và các hình thức học tập, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng người học theo quy định.
+ Hệ Vừa làm vừa học thực hiện 3 chương trình giáo dục trình độ đại học: Hội hoạ, Thiết kế đồ hoạ, Sư phạm mỹ thuật. Hình thức tập trung: đào tạo tại trường và liên kết đào tạo với các địa phương.
+ Về đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, nhà trường liên kết đào tạo liên thông với các trường và liên thông tại trường.
5.2. Đội ngũ giảng viên
· Trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM có đội ngũ giảng viên đạt chuẩn. Trình độ chuyên môn khá giỏi; là những họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà lý luận phê bình có uy tín trong giới mỹ thuật Thành phố và cả nước. Nhiều người trong số họ có những vị trí quan trọng trong các tổ chức mỹ thuật của nhà nước như Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 
· Đội ngũ giảng viên nhà trường có độ tuổi khá trẻ, do tỷ lệ giảng viên trẻ cao, nhiệt tình trong công tác, mọi người đều có thể đảm nhiệm nhiều công việc, dạy nhiều lớp khác nhau.
· Trường còn có sự liên kết hợp tác với các trường bạn, bổ sung thêm đội ngũ giảng viên có trình độ tham gia giảng dạy cho trường. Bên cạnh đó, trường còn mời các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà lý luận có uy tín trong giới mỹ thuật ở ngoài về thỉnh giảng những chuyên đề hẹp cho sinh viên.
· Tổng số giảng viên nhà trường hiện nay: 67
· Thành phần giảng viên như sau:
+	Giảng viên cơ hữu		: 64
+	Hợp đồng dài hạn		: 03
· Trình độ giảng viên cơ hữu như sau:
+	Tiến sĩ	: 02
+	Thạc sĩ	: 32
+	Đại học	: 30
5.3. Cơ sở vật chất
5.3.1. Cơ sở vật chất hạ tầng cơ sở
· Tổng diện tích đất: 8.120 m2
	Nhà ở sinh viên
	
	1540 m2

	Nhà học thực hành 
	
	1386 m2

	
	Nhà làm việc A
	1257 m2

	
	Nhà học khối D
	303 m2

	
	Nhà học điêu khắc 
	79 m2

	
	Nhà A0
	390 m2


· Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo 
	Khoa Hội họa 
	12 
	phòng học
	1200 m2

	
	1 
	phòng ủ sơn mài
	60 m2

	Khoa Đồ họa 
	8 
	phòng học và xưởng
	680 m2

	Khoa Điêu khắc
	5 
	phòng học
	303 m2

	Khoa Mỹ thuật Ứng dụng (ngành thiết kế đồ họa)
	8
	phòng học
	710 m2

	
	1 
	Studio nhiếp ảnh
	

	Khoa Sư phạm mỹ thuật
	4
	phòng học
	400 m2

	Khoa Mỹ thuật cơ bản
	4
	phòng học
	400 m2

	Khoa Sau Đại học
	2
	phòng học
	200 m2

	Phòng học lý thuyết
	3
	phòng học
	330 m2

	Trung tâm tin học
	9
	phòng học
	900 m2

	Thư viện 
	
	Tổng diện tích 
	300 m2

	
	1
	Phòng đọc 
	100 m2

	
	1
	Kho
	



5.3.2. Trang thiết bị phục vụ đào tạo
· Các lớp học chuyên môn được trang bị đầy dủ các vật dụng như:
+	Bục mẫu (một bộ nhiều bục).
+	Đèn chiếu mẫu.
+	Giá vẽ (giá nghiêng, giá đứng).
+	Bàn vẽ (bàn xếp cho các lớp trang trí, bàn vẽ thiết kế, bàn vẽ đồ họa, bàn vẽ tranh truyện).
+	Bàn xoay cho điêu khắc.
+	Giá làm phù điêu.
	Khoa Đồ họa 
	Máy in các loại: in đá, in gỗ, in kẽm
	máy
	6

	Khoa Sư phạm MT
	Máy in gỗ
	máy
	1

	Khoa Điêu khắc
	Máy công cụ cầm tay
	
	

	Trung tâm tin học
	Bộ máy vi tính phục vụ học tập
	bộ
	207

	
	Máy chủ
	
	

	
	Sever
	
	

	Thư viện 
	Máy chủ
	máy
	1

	
	Máy trạm
	
	9

	
	Máy dùng truy cập
	
	6

	
	Hệ thống thiết bị số hóa
	
	

	
	Cổng từ 
	cổng 
	1

	
	Tổng số sách
	đầu sách
	9223

	
	Sách nước ngoài 
	bản 
	5588

	
	Sách tiếng Việt 
	bản
	7116

	
	Số tên tạp chí bổ sung hàng năm 
	
	26

	
	Tài liệu điện tử
	CD
	30

	
	Tổng số thẻ bạn đọc hiện có 
	thẻ
	977

	
	Số lượt sinh viên đọc/năm 
	lượt
	1843

	
	Số lượt giảng viên đọc/năm
	lượt
	100

	Phòng học lý thuyết 
	Màn hình projector
Ampli, micro
	
	


6. Những kết quả đạt được
6.1. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh luôn được đánh giá là một trong hai trường đào tạo mỹ thuật lớn cả nước và là cơ sở hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo hai nhóm ngành: Mỹ thuật tạo hình, Mỹ thuật ứng dụng.
6.2. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
· Nhiều thế hệ sinh viên ra trường là những hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nhà nghiên cứu lý luận mỹ thuật, nhà thiết kế. Họ đã góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp mỹ thuật cả nước; đáp ứng được các hoạt động mỹ thuật của xã hội.
· Nguồn nhân lực sư phạm do trường đào tạo, trong thời gian qua, đã đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp giáo dục thẩm mỹ cho học sinh các cấp học phổ thông. Trong đó có một số giảng dạy các trình độ thuộc trường chuyên nghiệp.
6.3. Đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn
· Đội ngũ giảng viên không ngừng được nâng cao. Ngoài công tác giảng dạy, các giảng viên còn thường xuyên tham gia các hoạt động mỹ thuật khác như sáng tác các tác phẩm mỹ thuật, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học. Nhiều thế hệ giảng viên, cán bộ, sinh viên nhà trường đạt những giải thưởng về mỹ thuật cấp Nhà nước, Bộ, Hội Mỹ thuật trung ương và địa phương.
· Trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM không chỉ là một cơ sở đào tạo mỹ thuật tốt mà còn là một trung tâm mỹ thuật của các tỉnh phía Nam; thường xuyên tổ chức các triển lãm mỹ thuật từ cấp Trung ương, thành phố và cá nhân. Trường đã thực hiện nhiều công trình mỹ thuật cấp quốc gia, thành phố và tỉnh đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội.
7. Khen thưởng
Với thành tích đã đạt được, nhà trường vinh dự được Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng:
· Huân chương Lao động hạng Ba (1993).
· Huân chương Lao động hạng Hai (2002).
· Huân chương Độc lập hạng Ba (2008).
Cá nhân cán bộ, giảng viên:
· 1 Huân chương Độc lập.
· 1 Huân chương Lao động hạng Hai.
· 2 Huân chương Lao động hạng Ba.
· 4 Nhà giáo Nhân dân.
· 12 Nhà giáo Ưu tú.
8. Phương hướng phát triển
8.1. Quy mô và phương hướng đổi mới đào tạo
· Trong giai đoạn từ 2012-2020 Trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM sẽ từng bước mở rộng quy mô đào tạo. Đưa quy mô sinh viên trường đến năm 2020 là 1000 sinh viên đại học. Trong đó 2/3 sẽ là sinh viên các ngành thuộc nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng. Quan điểm của trường là phát triển chiều sâu cho khối ngành mỹ thuật (ít nhưng chuyên sâu), phát triển chiều rộng cho khối ngành mỹ thuật ứng dụng (đa dạng hóa) đảm bảo đáp ứng các nhu cầu xã hội. Số lượng học viên đào tạo sau đại học sẽ có tỷ lệ thích hợp, đảm bảo sự hài hòa trong việc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. 
· Trường sẽ mở rộng lĩnh vực đào tạo, nhất là phần mỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin. Trong khối ngành mỹ thuật ứng dụng sẽ chuyển đổi tỷ trọng giữa các ngành học. Sẽ giảm dần các ngành học thiết kế 2D để phát triển ngành học thiết kế 3D, tiến tới các chương trình kết hợp với lĩnh vực nghe nhìn, là thế mạnh trong việc thu hút người học. 
· Đối với các ngành học đang giảng dạy, sẽ hoàn chỉnh cả về giáo trình lẫn công nghệ đào tạo để thực sự là ngành học có phương pháp giảng dạy tiên tiến. 
· Đối với các ngành học mới như Thiết kế truyền thông đa phương tiện, Minh hoạ sách- Truyện tranh: cần quan tâm, nghiên cứu để triển khai, đưa vào giảng dạy tại trường. Phấn đấu luôn luôn có ngành học mới để thu hút người học. 
8.2. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo
· Trong giai đoạn từ 2012 – 2020, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM phải hoàn thành những cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đào tạo tại địa chỉ số 5 Phan Đăng Lưu Tp. HCM. Đảm bảo những công trình này phải đạt chuẩn mực khu vực, mang tính đồng bộ và không có hiện tượng chắp vá. 
· Xây dựng hệ thống xưởng trường phù hợp theo các yêu cầu cụ thể với chương trình đào tạo, có cự li thích hợp so với trường trung tâm. Có xưởng sẽ bố trí tại trường, có xưởng sẽ để tại khu vực Ký túc xá, có xưởng sẽ được xây dựng tại Nhơn Trạch.
8.3. Các công trình phục vụ khác
· Xây dựng một không gian vườn để phục vụ vẽ mẫu ngoài trời. 
· Xây dựng và mở rộng ký túc xá, đảm bảo điều kiện tiên nghi cho sinh viên nước ngoài, tiến tới xây dựng một mô hình ký túc xá đạt chuẩn khu vực cho cả sinh viên Việt Nam và nước ngoài. 
· Xây dựng một căn tin đạt chuẩn khu vực, phục vụ tốt việc ăn uống của giảng viên và sinh viên, đảm bảo môi trường an toàn thực phẩm. 
9. Cam kết thực hiện
Những kết quả đạt được thời gian qua đã tạo tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển. Trong giai đoạn tới, nhà trường quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của ngành Giáo dục- Đào tạo và ngành Văn hoá- Nghệ thuật để Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định là một trong hai trung tâm đào tạo và hoạt động mỹ thuật hàng đầu của cả nước.




NGÀNH HỘI HOẠ (Mã ngành: 52210103)
1. Kiến thức
· Có hiểu biết về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức về mỹ thuật học, lịch sử mỹ thuật, lịch sử hình thành- phát triển hội hoạ. 
· Nắm vững kiến thức cơ bản của nghệ thuật tạo hình; có trình độ và khả năng sáng tạo các tác phẩm mỹ thuật ngành Hội hoạ; có kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành: sơn dầu, sơn mài, tranh lụa; nắm vững ngôn ngữ của các chất liệu trên, làm nền tảng cho phương tiện sáng tác.
· Có trình độ B tiếng Anh được cấp bởi các trường đại học có đào tạo ngành ngoại ngữ chính quy hoặc các trung tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
· Có trình độ tin học căn bản, tương đương trình độ A. 
2. Kỹ năng
· Có kỹ năng thực hành, sáng tác tranh thuộc lĩnh vực hội hoạ, với các chuyên ngành chất liệu đã được đào tạo chuyên sâu. 
· Có kỹ hăng thực hành, sáng tác các tác phẩm nghệ thuật thuộc các lĩnh vực khác của hội hoạ, ngoài những chất liệu chuyên ngành đã học.
3. Thái độ
· Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tự tin trong công việc. 
· Có ý thức kỷ luật, tinh thần sáng tạo trong tư duy, có kỹ năng làm việc độc lập và tập thể. 
· Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế sáng tác; biết đúc kết kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng tư duy, lập luận để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. 
· Có năng lực cảm thụ từ thực tế khách quan, có tính thần trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với xã hội.
· Có lập trường tư tưởng đúng đắn, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; có đạo đức, tinh thần dân tộc, sống lành mạnh, đam mê nghề nghiệp.
4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng làm họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp về chất liệu hội hoạ theo chuyên ngành đã học. 
· Có khả năng làm việc ở các lĩnh vực thuộc mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật và một số ngành liên quan khác.
· Có khả năng giảng dạy mỹ thuật chuyên sâu về nghệ thuật hội hoạ nếu được bổ sung kiến thức nghiệp vụ sư phạm.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng học tập các chuyên ngành mỹ thuật có trình độ sau đại học.
· Có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học các công trình về chuyên ngành mỹ thuật.

NGÀNH ĐỒ HOẠ (Mã ngành: 5221104)
1. Kiến thức
· Có hiểu biết về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức về mỹ thuật học, lịch sử mỹ thuật, lịch sử hình thành- phát triển của các kỹ thuật in thuộc ngành Đồ hoạ. 
· Nắm vững kiến thức cơ bản của nghệ thuật tạo hình; có trình độ và khả năng sáng tạo các tác phẩm mỹ thuật ngành Đồ hoạ bằng kiến thức về kỹ thuật in tranh đồ hoạ, ngôn ngữ của các chất liệu ấn loát được dùng làm phương tiên sáng tác.
· Có trình độ B tiếng Anh được cấp bởi các trường đại học có đào tạo ngành ngoại ngữ chính quy hoặc các trung tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
· Có trình độ tin học căn bản, tương đương trình độ A. 
2. Kỹ năng
· Có khả năng sáng tác tranh thuộc các chất liệu đồ họa và kỹ năng thực hiện tác phẩm của nghệ thuật đồ họa, từ tranh in cho đến các loại tranh đồ hoạ khác.
· Có khả năng thiết kế sản phẩm trang trí bằng phương pháp vẽ tay, in thủ công và sử dụng bằng các phần mềm thiết kế đồ họa thông dụng.
· Có khả năng nghiên cứu, viết về các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực nghệ thuật đồ hoạ.
· Có khả năng giảng dạy các bộ môn thuộc về nghệ thuật đồ hoạ nếu được bổ sung kiến thức nghiệp vụ sư phạm.
3. Thái độ
· Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tự tin trong công việc.
· Có ý thức kỷ luật, tinh thần sáng tạo trong tư duy, có kỹ năng làm việc độc lập và tập thể. 
· Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế sáng tác; biết đúc kết kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng tư duy, lập luận để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. 
· Có khả năng cảm thụ từ thực tế khách quan, có tính thần trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với xã hội. 
· Có lập trường tư tưởng đúng đắn, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; có đạo đức, tinh thần dân tộc, sống lành mạnh, đam mê nghề nghiệp.
4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng làm họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp về chất liệu đồ hoạ tạo hình.
· Có khả năng làm việc ở các lĩnh vực thuộc mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, và một số ngành liên quan khác; các công việc liên quan đến đồ hoạ phục vụ cho nhu cầu xã hội. 
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng học tập các chuyên ngành mỹ thuật có trình độ sau đại học.
· Có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học các công trình về chuyên ngành mỹ thuật. 

NGÀNH ĐIÊU KHẮC (Mã ngành: 5221105)
1. Kiến thức
· Có hiểu biết về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về mỹ thuật học, lịch sử mỹ thuật, lịch sử hình thành- phát triển ngành Điêu khắc. 
· Có kiến thức cơ bản của nghệ thuật tạo hình; có trình độ và khả năng sáng tác các tác phẩm mỹ thuật ngành Điêu khắc, gồm nhiều thể loại khác nhau: tượng đài, tượng tròn và phù điêu; có khả năng thiết kế, sáng tác các tác phẩm điêu khắc phù hợp với quy hoạch các công trình kiến trúc; nắm vững ngôn ngữ của các chất liệu khác nhau trong việc thể hiện các tác phẩm điêu khắc.
· Có trình độ B tiếng Anh được cấp bởi các trường đại học có đào tạo ngành ngoại ngữ chính quy hoặc các trung tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
· Có trình độ tin học căn bản, tương đương trình độ A. 
2. Kỹ năng
· Có khả năng sáng tác,thiết kế và thi công các loại hình nghệ thuật điêu khắc bao gồm các loại hình nghệ thuật điêu khắc độc lập cho đến các loại hình nghệ thuật điêu khắc gắn với không gian kiến trúc phục vụ cho nhu cầu xã hội: từ điêu khắc nội thất cho đến ngoại thất. 
· Có khả năng lập hồ sơ dự án, tổ chức quản lý và thi công các công trình điêu khắc. 
· Có khả năng nghiên cứu, viết về các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực nghệ thuật điêu khắc.
· Có khả năng giảng dạy các bộ môn thuộc ngành Điêu khắc nếu được bổ sung kiến thức nghiệp vụ sư phạm.
3. Thái độ
· Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tự tin trong công việc.
· Có ý thức kỷ luật, tinh thần sáng tạo trong tư duy, có kỹ năng làm việc độc lập và tập thể. 
· Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế sáng tác; biết đúc kết kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng tư duy, lập luận để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. 
· Có khả năng cảm thụ từ thực tế khách quan, có tính thần trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với xã hội.
· Có lập trường tư tưởng đúng đắn, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; có đạo đức, tinh thần dân tộc, sống lành mạnh, đam mê nghề nghiệp.
4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng làm một nhà điêu khắc chuyên nghiệp, một nghệ sĩ sáng tác độc lập hoặc làm việc dưới một tổ chức, cơ quan, công ty, đơn vị,…
· Có khả năng làm việc ở các lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, và một số ngành liên quan khác.
· Có khả năng làm công tác quản lý trong ngành Điêu khắc. 
· Có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học, tiếp tục học tập sau đại học thuộc chuyên ngành mỹ thuật.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng học tập các chuyên ngành Điêu khắc trình độ sau đại học.
· Có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học các công trình về chuyên ngành Điêu khắc. 



NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ (Mã ngành: 5221103)
1. Kiến thức
· Có hiểu biết về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về nghệ thuật tạo hình, lịch sử mỹ thuật, lịch sử thiết kế đồ hoạ và sự tác động của nó đối với giá trị thẩm mỹ xã hội. 
· Nắm vững các nguyên lý thiết kế các thể loại đồ hoạ; có trình độ và khả năng sáng tạo các tác phẩm ngành Thiết kế đồ hoạ. 
· Có kiến thức để xây dựng ý tưởng và ứng dụng thành thạo các thể loại thiết kế đồ hoạ thuộc các lĩnh vực: 
- Dàn trang, xuất bản, ấn phẩm. 
- Thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu.
- Quảng cáo, truyền thông.
- Bao bì, phát triển sản phẩm.
- Thẩm mỹ công cộng, cảnh quan môi trường. 
· Có trình độ B tiếng Anh được cấp bởi các trường đại học có đào tạo ngành ngoại ngữ chính quy hoặc các trung tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
· Có trình độ tin học chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong thiết kế. 
2. Kỹ năng
· Có khả năng sáng tạo, tư duy độc lập trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và kỹ năng thực hiện các thiết kế này.
· Thiết kế các thể loại đồ họa và ứng dụng; thực hiện được các nghiệp vụ chuyên môn từ phác thảo và phát triển thiết kế từ các ý tưởng, đến thực hiện các bản vẽ kỹ thuật và mẫu thiết kế, phân tích, chọn lựa, phối hợp trên các nguyên vật liệu. 
· Có khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng thích nghi với mọi môi trường làm việc; hiểu rõ và đáp ứng các nhu cầu thị trường. 
· Có khả năng lập kế hoạch, tham gia và điều hành các dự án thiết kế đồ họa.
· Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế thiết kế; biết đúc kết kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng tư duy, lập luận để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. 
· Tìm kiếm, thu thập, phân tích đánh giá và chọn lựa sử dụng các loại thông tin nhằm hỗ trợ cho công việc, từ đó đưa ra các giải pháp thiết kế đồ họa và mỹ thuật ứng dụng. 
· Có khả năng nghiên cứu, viêt về các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực thiết kế đồ hoạ.
· Có khả năng giảng dạy các bộ môn thuộc về ngành Thiết kế đồ hoạ nếu được bổ sung kiến thức nghiệp vụ sư phạm.
3. Thái độ
· Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tự tin trong công việc.
· Có ý thức kỷ luật, tinh thần sáng tạo trong tư duy, có kỹ năng làm việc độc lập và tập thể. 
· Có lập trường tư tưởng đúng đắn, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; có đạo đức, tinh thần dân tộc, sống lành mạnh, đam mê nghề nghiệp.
4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng làm nhà thiết kế đồ hoạ chuyên nghiệp, làm việc độc lập hay làm việc dưới một tổ chức, cơ quan, công ty, đơn vị,…
· Có khả năng làm công tác quản lý trong ngành Thiết kế đồ hoạ. 
· Có khả năng làm việc ở các lĩnh vực thuộc mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, và một số ngành liên quan khác; các công việc liên quan đến đồ hoạ phục vụ cho nhu cầu xã hội.
· Có lập trường tư tưởng đúng đắn, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa- nghệ thuật. 
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng học tập các chuyên ngành mỹ thuật có trình độ sau đại học.
· Rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, các cấp học nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ quản lý.
· Có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học các công trình về ngành Thiết kế đồ hoạ; tự tìm tòi nghiên cứu các xu hướng thẩm mỹ đương đại. 



NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT (Mã ngành: 52140222)
1. Kiến thức
· Có hiểu biết về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về nghệ thuật tạo hình và lịch sử mỹ thuật, lịch sử thiết kế đồ hoạ và sự tác động của nó trong giá trị thẩm mỹ xã hội. 
· Có kiến thức về nghiệp vụ sư phạm mỹ thuật. 
· Có trình độ B tiếng Anh được cấp bởi các trường đại học có đào tạo ngành ngoại ngữ chính quy hoặc các trung tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
· Có trình độ tin học căn bản, tương đương trình độ A. 
2. Kỹ năng
· Có khả năng giảng dạy môn mỹ thuật cơ bản cho các bậc học phổ thông, trung cấp và cao đẳng.
· Có kỹ năng giao tiếp tốt, có năng lực truyền đạt kiến thức cho người học. 
· Có kỹ năng xây dựng chương trình, lập kế hoạch, tổ chức và tham gia giảng dạy. Thực hiện các công tác mỹ thuật đơn giản tại cơ sở. 
· Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế thiết kế; biết đúc kết kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng tư duy, lập luận để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. 
· Có kỹ năng sáng tác các tác phẩm mỹ thuật thuộc các chuyên khoa sơn dầu, sơn mài, lụa và tranh khắc gỗ.
3. Thái độ
· Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tự tin trong công việc.
· Có ý thức kỷ luật, tinh thần sáng tạo trong tư duy, có kỹ năng làm việc độc lập và tập thể. 
· Có lập trường tư tưởng đúng đắn, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; có đạo đức, tinh thần dân tộc, sống lành mạnh, đam mê nghề nghiệp.
4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng làm giáo viên giảng dạy mỹ thuật tại các trường phổ thông, trung cấp và cao đẳng văn hoá nghệ thuật. 
· Có khả năng làm công tác quản lý trong ngành giáo dục. 
· Có khả năng làm một hoạ sĩ sáng tác chuyên nghiệp.
· Có khả năng làm việc ở các lĩnh vực thuộc mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, và một số ngành liên quan khác; các công việc liên quan đến đồ hoạ phục vụ cho nhu cầu xã hội. 
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng học tập các chuyên ngành mỹ thuật có trình độ sau đại học.
· Rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, các cấp học nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ quản lý.
· Có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực hội hoạ. 
NGÀNH LÝ LUẬN, LỊCH SỬ VÀ PHÊ BÌNH MỸ THUẬT (Mã ngành: 52210101)
1. Kiến thức
· Có hiểu biết về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức chuyên sâu về lịch sử Mỹ thuật thế giới và lịch sử Mỹ thuật Việt Nam.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học nghiên cứu, biết giải quyết các vấn đề phù hợp với chuyên ngành đào tạo. 
· Có trình độ cơ bản về Hán-Nôm. 
· Có trình độ B tiếng Anh được cấp bởi các trường đại học có đào tạo ngành ngoại ngữ chính quy hoặc các trung tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
· Có trình độ tin học căn bản, tương đương trình độ A. 
2. Kỹ năng
· Có năng lực nghiên cứu các đề tài liên quan đến chuyên ngành mỹ thuật. 
· Có khả năng đánh giá, phân tích, lý luận, phê bình và nghiên cứu mỹ thuật.
· Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. 
· Có khả năng giảng dạy thuộc lĩnh vực lý luận và lịch sử mỹ thuật ở bậc trung học phổ thông, trung học chuyên nghịêp, cao đẳng cùng ngành đào tạo nếu được bổ sung kiến thức nghiệp vụ sư phạm.
3. Thái độ
· Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tự tin trong công việc.
· Có ý thức kỷ luật, tinh thần sáng tạo trong tư duy, có kỹ năng làm việc độc lập và tập thể. 
· Có lập trường tư tưởng đúng đắn, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; có đạo đức, tinh thần dân tộc, sống lành mạnh, đam mê nghề nghiệp.
4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
· Các cơ quan văn hoá, báo chí truyền thông, bảo tàng, trường học và các tổ chức kinh tế - xã hội khác. 
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
· Có khả năng học tập các chuyên ngành mỹ thuật có trình độ sau đại học.
· Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và làm việc với vai trò là người thực hiện trực tiếp hoặc điều hành trong lĩnh vực lịch sử, lý luận và phê bình mỹ thuật.
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